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Bàu Bàng, ngày 01 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng Danh mục phụ cấp ưu đãi nghề 
và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BÀU BÀNG

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-SYT ngày tháng năm 2025 của Sở Y tế 
Thành phố Hồ Chí Minh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng;

Căn cứ Nghị định số 350/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế;

Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên 
chức;

Căn cứ Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y 
tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, 
viên chức ngành y tế;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng ngày 01 tháng 10 năm 2026 của Trung tâm 
Y tế hu vực Bàu Bàng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế khu 
vực Bàu Bàng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Áp dụng danh mục chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và phụ cấp độc 
hại, nguy hiểm đối với viên chức theo vị trí việc làm và công việc thực tế, cụ thể 
tại (Phụ lục 1,2 kèm theo).

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

2. Áp dụng theo vị trí việc làm và tính chất công việc thực tế; không áp dụng 
đồng loạt theo khoa, phòng; căn cứ vào mức độ, tần suất tiếp xúc với yếu tố độc 
hại, nguy cơ lây nhiễm;

3. Bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, đúng chế độ và thống nhất trong toàn
đơn vị.

Điều 3. Tổ chức thực hiện



1. Phòng Tổ chức - Hành chính: tham mưu, theo dõi thực hiện;

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Truyền thông và giáo dục sức khỏe: chịu 
trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và xác nhận điều kiện hưởng, mức hưởng và thực 
hiện chi trả theo quy định;

3. Trưởng các khoa, phòng: chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, xác định 
đối tượng và đề xuất mức hưởng phù hợp với thực tế công việc; định kỳ rà soát, 
báo cáo.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính - Truyền thông và 
Giáo dục sức khỏe căn cứ bảng phân công nhiệm vụ hàng tháng của các khoa, 
phòng để lập bảng lương, tính và chi trả phu cấp ưu đãi, phụ cấp độc hại theo quy 
định. Thực hiện truy lãnh chênh lệch kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đối với 
các viên chức đủ điều kiện.

Điều 5. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch - Tài chính - 
Truyền thông và Giáo dục sức khỏe, các khoa, phòng có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website đơn vị;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Mai Thị Kim Dung



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC, MỨC HƯỞNG VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 
HƯỞNG PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ THEO NGHỊ ĐỊNH 350/2026/NĐ-CP

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTYT ngày tháng năm 2026 của
Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng)

STT Khoa / Phòng Vị trí công việc / Nhiệm vụ 
cụ thể

Mức 
hưởng

Căn cứ
pháp lý

Ghi chú

Viên chức không trực tiếp 
làm chuyên môn 30%

Điều 4
Khoản 6c

Theo danh sách cá 
nhân đủ điều kiện

1

Ban Giám đốc, 
Phòng Kế hoạch - 
Tài chính - Truyền 
thông và giáo dục 
sức khỏe

Viên chức có thời gian làm 
việc thực tế trên có 50% 
trực tiếp làm chuyên môn y 
tế (chăm sóc, điều trị, khám 
bệnh, chữa bệnh, trực 
chuyên môn…)

40%
Điều 4

Khoản 5a

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 

thực tế của 
khoa/phòng

2 Phòng Tổ chức - 
Hành chính

Viên chức không trực tiếp 
làm chuyên môn y tế

30% Điều 4
Khoản 6c

3
Khoa Cấp cứu - Hồi 
sức tích cực và 
Chống độc

Bác sĩ điều trị, điều dưỡng 
(Khám, điều trị, chăm sóc 
bệnh nhân cấp cứu, hồi sức 
tích cực)

80%
Điều 4

Khoản 1a

Bác sĩ điều trị, Hộ sinh 
(Khám, điều trị, chăm sóc 
trẻ sơ sinh)

70%
Điều 4

Khoản 2a

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

4
Khoa Ngoại - Phụ 
Sản

Bác sĩ điều trị, Điều dưỡng 
(Khám, điều trị, chăm sóc 
người bệnh bỏng, da liễu)

Trực tiếp khám, điều trị, 
chăm sóc người bệnh gây 
mê hồi sức.

50%
Điều 4

Khoản 4

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

STT Khoa / Phòng Vị trí công việc / Nhiệm vụ 
cụ thể

Mức 
hưởng

Căn cứ
pháp lý

Ghi chú



Chăm sóc sức khỏe sinh sản; 
khám, điều trị, chăm sóc 
thông thường

40%
Điều 4

Khoản 5a
Viên chức còn lại

Bác sĩ, Điều dưỡng (Khám, 
điều trị, chăm sóc người 
mắc bệnh truyền nhiễm 
nhóm A, HIV/AIDS)

70%
Điều 4

Khoản 2a

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

Bác sĩ, Điều dưỡng (Khám, 
điều trị, chăm sóc người 
mắc bệnh truyền nhiễm, 
người cao tuổi không tự 
phục vụ được)

60% Điều 4
Khoản 3

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

6
Khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Viên chức khám, điều trị, 
chăm sóc bệnh nhi thông 
thường

50%
Điều 4

Khoản 4

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

Viên chức thực hiện Xét 
nghiệm người mắc bệnh lao, 
bệnh truyền nhiễm nhóm A, 
HIV/AIDS, trẻ sơ sinh, 
nghiện chất dạng thuốc 
phiện

70%
Điều 4

Khoản 2a

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

Xét nghiệm xác định tác 
nhân gây bệnh truyền 
nhiễm, độc chất

60%
Điều 4

Khoản 3

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

7
Khoa Xét nghiệm và 
Chẩn đoán hình ảnh

Viên chức thuộc bộ phận 
chẩn đoán hình ảnh 50%

Điều 4
Khoản 4

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

STT Khoa / Phòng Vị trí công việc / Nhiệm vụ 
cụ thể

Mức 
hưởng

Căn cứ
pháp lý

Ghi chú



Viên chức Khám bệnh 
HIV/AIDS, Lao 70%

Điều 4
Khoản 2

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

Viên chức Khám, điều trị 
bệnh truyền nhiễm nhóm B 60%

Điều 4
Khoản 3

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

Viên chức khám, điều trị 
người bệnh nhi 50%

Điều 4
Khoản 4a

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

8 Khoa Khám bệnh

Bác sĩ, Điều dưỡng (Khám 
bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ 
người bệnh)

40%
Điều 4

Khoản 5a

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

9
Khoa Y học cổ 
truyền và Phục hồi 
chức năng

Bác sĩ YHCT, Điều dưỡng, 
Y sĩ YHCT (Khám bệnh, 
chữa bệnh, chăm sóc người 
bệnh, phục hồi chức năng)

40%
Điều 4

Khoản 5a

Kỹ thuật viên trang thiết bị y 
tế. Vận hành hệ thống nhà 
xác

(Bảo quản trông coi xác)

70%
Điều 4 

Khoản 2a, 
5a

Theo bảng phân 
công nhiệm vụ và 
bảng chấm công 
thực tế của khoa

10
Khoa Dược - Vật tư, 
thiết bị y tế

Dược sĩ ĐH/CĐ (Bảo quản, 
cấp phát thuốc, thiết bị y tế, 
vắc xin, sinh phẩm y tế)

40%
Điều 4

Khoản 5a



PHỤ LỤC 2
DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC, MỨC HƯỞNG VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

HƯỞNG PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

Mức 1 (Hệ số 0,1)
Áp dụng đối với các vị trí có tiếp xúc yếu tố độc hại ở mức thấp: nguy cơ 

thấp, tiếp xúc gián tiếp, không thường xuyên
STT Vị trí việc làm / Công việc

1 Bác sĩ thực hiện khám bệnh kê toa ngoại trú
2 Nhân viên tiếp nhận, hướng dẫn, phân luồng người bệnh

3 Nhân viên thực hiện đo dấu hiệu sinh tồn, hỗ trợ bác sĩ khám bệnh, hỗ trợ bác 
sĩ siêu âm, thực hiện đo điện tim, đo hô hấp ký

4 Nhân viên khoa Dược trực tiếp bảo quản, cấp phát thuốc độc hại nhẹ, hóa chất, 
sinh phẩm, vắcxin

5 Nhân viên chạy thận nhân tạo, hồi sức cấp cứu

6 Nhân viên phụ trách công tác tiêm chủng của đơn vị: thực hiện tiêm chích, tư 
vấn, hướng dẫn, lấy dấu hiệu sinh tồn cho người bệnh

Mức 2 (Hệ số 0,2)
Áp dụng đối với các vị trí có tiếp xúc thường xuyên hơn: tiếp xúc người bệnh 

thông thường, chăm sóc, khám chữa bệnh
STT Vị trí việc làm / Công việc

1 Bác sĩ trực tiếp khám, điều trị cho bệnh nhân nội trú và bệnh nhân truyền nhiễm 
tại các khoa lâm sàng

2 Bác sĩ thực hiện siêu âm: tổng quát, Dopplertim van tim, mạch máu, phần mềm, 
sản phụ khoa, hỗ trợ đọc kết quả XQ, CT

3 Điều dưỡng, hộ sinh trực tiếp chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng

4 Nhân viên quản lý, theo dõi trang thiết bị y tế; trực tiếp tiếp xúc yếu tố độc hại, 
nguy cơ

5 Nhân viên trực tiếp thực hiện xét nghiệm sinh hóa, huyết học,…

6 Nhân viên trực tiếp xử lý chất thải y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn, tiệt khuẩn khử 
khuẩn của đơn vị

7 Nhân viên phụ trách kho lưu trữ của đơn vị và nhân viên phụ trách kho lưu trữ 
hồ sơ bệnh án.

Mức 3 (Hệ số 0,3)
Áp dụng đối với các vị trí có tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với máu, dịch, 

bệnh phẩm, vi sinh vật, bệnh truyền nhiễm:



STT Vị trí việc làm / Công việc
1 Nhân viên trực tiếp xét nghiệm vi sinh, bệnh truyền nhiễm,…

Mức 4 (Hệ số 0,4)
Áp dụng đối với các vị trí có nguy cơ cao: tia xạ, HIV/AIDS, lao, hóa chất độc 

mạnh
STT Vị trí việc làm / Công việc

1 Nhân viên làm việc tại khoa Truyền nhiễm
2 Nhân viên làm việc tại bộ phận X quang
3 Nhân viên trực tiếp xét nghiệm HIV, lao,…
4 Nhân viên làm việc tại khu vực cách ly


		Nguyễn Thị Thùy Trang
	2026-10-07T19:38:36+0700
	Signer's office
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Signing document




